
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

- Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

- Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

- Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.

STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

78 EE23209 Điện tử 2 D21_DDT01 24 Hai 29/05/2023 09 giờ 30 C510 HK4

79 EE23209 Điện tử 2 D21_DDT02 31 Hai 29/05/2023 09 giờ 30 C512 HK4

80 EE23209 Điện tử 2 D21_VT01 37 Hai 29/05/2023 09 giờ 30 C514 HK4

81 EE23209 Điện tử 2 D20_DDT02 1 Hai 29/05/2023 09 giờ 30 C510 HK4

161 EE23303 Xử lý tín hiệu số D20_DDT01 13 Hai 29/05/2023 15 giờ 30 C701 HK6

162 EE23303 Xử lý tín hiệu số D20_DDT02 22 Hai 29/05/2023 15 giờ 30 C701 HK6

163 EE23303 Xử lý tín hiệu số D20_VT01 5 Hai 29/05/2023 15 giờ 30 C701 HK6

164 EE23303 Xử lý tín hiệu số D20_VT02 5 Hai 29/05/2023 15 giờ 30 C701 HK6

165 EE23303 Xử lý tín hiệu số L22_DDT01 1 Hai 29/05/2023 15 giờ 30 C701 HK6

166 EE23303 Xử lý tín hiệu số D17_DDT01 1 Hai 29/05/2023 15 giờ 30 C701 HK6

167 EE23303 Xử lý tín hiệu số D19_DDT01 7 Hai 29/05/2023 15 giờ 30 C701 HK6

168 EE23303 Xử lý tín hiệu số D19_VT01 1 Hai 29/05/2023 15 giờ 30 C701 HK6
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STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

221 GS79005 Triết học Mác - Lênin D22_DDT01 49 Ba 30/05/2023 13 giờ 30 C604 HK2

222 GS79005 Triết học Mác - Lênin D22_DDT02 53 Ba 30/05/2023 13 giờ 30 C605 HK2

223 GS79005 Triết học Mác - Lênin D22_VT01 49 Ba 30/05/2023 13 giờ 30 C701 HK2

364 EE23211 Vi xử lý D21_DDT01 24 Tư 31/05/2023 09 giờ 30 C510 HK4

365 EE23211 Vi xử lý D21_DDT02 30 Tư 31/05/2023 09 giờ 30 C512 HK4

366 EE23211 Vi xử lý D21_VT01 37 Tư 31/05/2023 09 giờ 30 C514 HK4

367 EE23211 Vi xử lý D18_DDT03 1 Tư 31/05/2023 09 giờ 30 C510 HK4

368 EE23211 Vi xử lý D19_VT01 1 Tư 31/05/2023 09 giờ 30 C510 HK4

369 EE23211 Vi xử lý D20_DDT02 1 Tư 31/05/2023 09 giờ 30 C510 HK4

370 EE23211 Vi xử lý D20_VT01 1 Tư 31/05/2023 09 giờ 30 C510 HK4

411 EE73423 Hệ thống nhúng D20_DDT01 13 Tư 31/05/2023 15 giờ 30 C605 HK6

412 EE73423 Hệ thống nhúng D20_DDT02 22 Tư 31/05/2023 15 giờ 30 C605 HK6

413 EE73423 Hệ thống nhúng D20_VT01 5 Tư 31/05/2023 15 giờ 30 C605 HK6

414 EE73423 Hệ thống nhúng D20_VT02 5 Tư 31/05/2023 15 giờ 30 C605 HK6

415 EE73423 Hệ thống nhúng L22_DDT01 1 Tư 31/05/2023 15 giờ 30 C605 HK6

493 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D22_DDT01 49 Năm 01/06/2023 13 giờ 30 C604 HK2

494 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D22_DDT02 53 Năm 01/06/2023 13 giờ 30 C605 HK2

495 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D22_VT01 49 Năm 01/06/2023 13 giờ 30 C510 HK2

505 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D21_VT01 1 Năm 01/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

627 EE23213 Hệ thống điều khiển tự động D21_DDT01 24 Sáu 02/06/2023 09 giờ 30 C410 HK4

628 EE23213 Hệ thống điều khiển tự động D21_DDT02 32 Sáu 02/06/2023 09 giờ 30 C412 HK4



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

629 EE23213 Hệ thống điều khiển tự động D21_VT01 37 Sáu 02/06/2023 09 giờ 30 C414 HK4

630 EE23213 Hệ thống điều khiển tự động L22_DDT01 1 Sáu 02/06/2023 09 giờ 30 C414 HK4

631 EE23213 Hệ thống điều khiển tự động D17_DDT01 1 Sáu 02/06/2023 09 giờ 30 C410 HK4

632 EE23213 Hệ thống điều khiển tự động D18_VT01 1 Sáu 02/06/2023 09 giờ 30 C410 HK4

633 EE23213 Hệ thống điều khiển tự động D19_DDT01 1 Sáu 02/06/2023 09 giờ 30 C410 HK4

634 EE23213 Hệ thống điều khiển tự động D20_DDT02 2 Sáu 02/06/2023 09 giờ 30 C410 HK4

635 EE23213 Hệ thống điều khiển tự động D20_VT01 1 Sáu 02/06/2023 09 giờ 30 C410 HK4

636 EE23213 Hệ thống điều khiển tự động D20_VT02 1 Sáu 02/06/2023 09 giờ 30 C410 HK4

664 EE43301 Lập trình PLC D20_DDT01 13 Sáu 02/06/2023 15 giờ 30 C301 HK6

665 EE43301 Lập trình PLC D20_DDT02 22 Sáu 02/06/2023 15 giờ 30 C301 HK6

666 EE43301 Lập trình PLC D19_DDT01 3 Sáu 02/06/2023 15 giờ 30 C301 HK6

667 EC63305 Máy tính và mạng D20_VT01 5 Sáu 02/06/2023 15 giờ 30 C312 HK6

668 EC63305 Máy tính và mạng D20_VT02 5 Sáu 02/06/2023 15 giờ 30 C312 HK6

669 EC63305 Máy tính và mạng D19_VT01 5 Sáu 02/06/2023 15 giờ 30 C312 HK6

773 EE23101 Ngôn ngữ lập trình C/C++ D22_DDT01 49 Bảy 03/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

774 EE23101 Ngôn ngữ lập trình C/C++ D22_DDT02 53 Bảy 03/06/2023 13 giờ 30 C603 HK2

775 EE23101 Ngôn ngữ lập trình C/C++ D22_VT01 49 Bảy 03/06/2023 13 giờ 30 C604 HK2

776 EE23101 Ngôn ngữ lập trình C/C++ L22_DDT01 1 Bảy 03/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

777 EE23101 Ngôn ngữ lập trình C/C++ D17_DDT03 1 Bảy 03/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

778 EE23101 Ngôn ngữ lập trình C/C++ D19_DDT01 3 Bảy 03/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

779 EE23101 Ngôn ngữ lập trình C/C++ D20_DDT01 2 Bảy 03/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

780 EE23101 Ngôn ngữ lập trình C/C++ D20_VT02 1 Bảy 03/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

781 EE23101 Ngôn ngữ lập trình C/C++ D21_DDT01 5 Bảy 03/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

782 EE23101 Ngôn ngữ lập trình C/C++ D21_DDT02 1 Bảy 03/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

833 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D21_DDT02 1 Bảy 03/06/2023 15 giờ 30 C708 HK2

874 GS79008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D21_DDT01 23 Hai 05/06/2023 09 giờ 30 C603 HK4

875 GS79008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D21_DDT02 32 Hai 05/06/2023 09 giờ 30 C603 HK4

876 GS79008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D21_VT01 37 Hai 05/06/2023 09 giờ 30 C808 HK4

902 GS79008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D19_VT01 1 Hai 05/06/2023 09 giờ 30 C806 HK4

958 EC73401 Công nghệ Chip D20_VT01 5 Hai 05/06/2023 15 giờ 30 C701 HK6

959 EC73401 Công nghệ Chip D20_VT02 5 Hai 05/06/2023 15 giờ 30 C701 HK6

960 EC73401 Công nghệ Chip D19_VT01 1 Hai 05/06/2023 15 giờ 30 C701 HK6

970 EE33303 Thiết bị và hệ thống công nghiệp D20_DDT01 13 Hai 05/06/2023 15 giờ 30 C701 HK6

971 EE33303 Thiết bị và hệ thống công nghiệp D20_DDT02 22 Hai 05/06/2023 15 giờ 30 C701 HK6

972 EE33303 Thiết bị và hệ thống công nghiệp L22_DDT01 1 Hai 05/06/2023 15 giờ 30 C701 HK6

1019 GS19002 Tiếng Anh 2 D22_DDT01 49 Ba 06/06/2023 13 giờ 30 C605 HK2

1020 GS19002 Tiếng Anh 2 D22_DDT02 53 Ba 06/06/2023 13 giờ 30 C606 HK2

1021 GS19002 Tiếng Anh 2 D22_VT01 49 Ba 06/06/2023 13 giờ 30 C708 HK2

1122 GS19004 Tiếng Anh 4 D21_DDT01 21 Tư 07/06/2023 09 giờ 30 C604 HK4

1123 GS19004 Tiếng Anh 4 D21_DDT02 31 Tư 07/06/2023 09 giờ 30 C605 HK4

1124 GS19004 Tiếng Anh 4 D21_VT01 38 Tư 07/06/2023 09 giờ 30 C510 HK4

1143 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_DDT02 1 Tư 07/06/2023 09 giờ 30 C601 HK4



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

1144 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_VT01 1 Tư 07/06/2023 09 giờ 30 C601 HK4

1150 GS19004 Tiếng Anh 4 D19_DDT01 1 Tư 07/06/2023 09 giờ 30 C601 HK4

1151 GS19004 Tiếng Anh 4 D19_VT01 1 Tư 07/06/2023 09 giờ 30 C601 HK4

1159 GS19004 Tiếng Anh 4 D20_DDT02 1 Tư 07/06/2023 09 giờ 30 C601 HK4

1160 GS19004 Tiếng Anh 4 D20_VT01 1 Tư 07/06/2023 09 giờ 30 C603 HK4

1307 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D22_DDT01 49 Năm 08/06/2023 13 giờ 30 C605 HK2

1308 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D22_DDT02 53 Năm 08/06/2023 13 giờ 30 C606 HK2

1309 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D22_VT01 49 Năm 08/06/2023 13 giờ 30 C608 HK2

1319 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D18_DDT01 2 Năm 08/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

1320 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D18_DDT02 1 Năm 08/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

1321 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D18_DDT03 2 Năm 08/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

1328 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D19_DDT01 1 Năm 08/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

1334 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D21_DDT02 1 Năm 08/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

1335 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D21_VT01 13 Năm 08/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

1355 GS59001 Tin học đại cương D21_DDT02 1 Năm 08/06/2023 15 giờ 30 C514 HK2

1423 EE13303 Kỹ thuật đo D21_DDT01 24 Sáu 09/06/2023 09 giờ 30 C604 HK4

1424 EE13303 Kỹ thuật đo D21_DDT02 32 Sáu 09/06/2023 09 giờ 30 C604 HK4

1425 EE13303 Kỹ thuật đo D21_VT01 37 Sáu 09/06/2023 09 giờ 30 C605 HK4

1529 GS43002 Vật lý 2 D18_DDT01 2 Bảy 10/06/2023 09 giờ 30 A309.1 HK2

1530 GS43002 Vật lý 2 D18_DDT03 1 Bảy 10/06/2023 09 giờ 30 A309.1 HK2

1545 GS43002 Vật lý 2 D19_DDT01 5 Bảy 10/06/2023 09 giờ 30 A309.1 HK2



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

1584 EE23107 Vật lý cho ngành điện D22_DDT01 49 Bảy 10/06/2023 13 giờ 30 C604 HK2

1585 EE23107 Vật lý cho ngành điện D22_DDT02 53 Bảy 10/06/2023 13 giờ 30 C605 HK2

1586 EE23107 Vật lý cho ngành điện D22_VT01 49 Bảy 10/06/2023 13 giờ 30 C606 HK2

1587 EE23107 Vật lý cho ngành điện D20_DDT02 7 Bảy 10/06/2023 13 giờ 30 C606 HK2

1588 EE23107 Vật lý cho ngành điện D21_DDT02 1 Bảy 10/06/2023 13 giờ 30 C604 HK2

1589 EE23107 Vật lý cho ngành điện D21_VT01 4 Bảy 10/06/2023 13 giờ 30 C604 HK2

1749 EE23203 Điện tử 1 D22_DDT01 49 Ba 13/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

1750 EE23203 Điện tử 1 D22_DDT02 53 Ba 13/06/2023 13 giờ 30 C603 HK2

1751 EE23203 Điện tử 1 D22_VT01 49 Ba 13/06/2023 13 giờ 30 C604 HK2

1752 EE23203 Điện tử 1 D18_DDT02 1 Ba 13/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

1753 EE23203 Điện tử 1 D18_DDT03 1 Ba 13/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

1754 EE23203 Điện tử 1 D19_DDT01 3 Ba 13/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

1755 EE23203 Điện tử 1 D19_VT01 3 Ba 13/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

1756 EE23203 Điện tử 1 D21_DDT02 1 Ba 13/06/2023 13 giờ 30 C601 HK2

4051 EC63306 Thực hành Mạng máy tính [01.00]_D20_VT01 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4052 EC63306 Thực hành Mạng máy tính [01.00]_D20_VT02 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4053 EC73402 Thí nghiệm Công nghệ Chip [01.00]_D20_VT01 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4054 EC73402 Thí nghiệm Công nghệ Chip [01.00]_D20_VT02 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4055 EC73402 Thí nghiệm Công nghệ Chip [01.00]_D19_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4056 EC83301 Đồ án môn học 1 [01.00]_D21_VT01 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4057 EC83301 Đồ án môn học 1 [02.00]_D21_VT01 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

4058 EC83301 Đồ án môn học 1 [03.00]_D21_VT01 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4059 EC83301 Đồ án môn học 1 [04.00]_D21_VT01 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4060 EC83301 Đồ án môn học 1 [04.00]_D20_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4061 EC83301 Đồ án môn học 1 [04.00]_D19_VT01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4062 EC83301 Đồ án môn học 1 [05.00]_D21_VT01 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4063 EC83301 Đồ án môn học 1 [06.00]_D21_VT01 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4064 EC83301 Đồ án môn học 1 [07.00]_D21_VT01 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4065 EC83301 Đồ án môn học 1 [08.00]_D21_VT01 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4066 EC83402 Đồ án môn học 2 [01.00]_D19_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi NKH

4067 EC83402 Đồ án môn học 2 [02.00]_D19_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi NKH

4068 EC83402 Đồ án môn học 2 [03.00]_D19_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi NKH

4069 EC83402 Đồ án môn học 2 [04.00]_D19_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi NKH

4070 EC83410 Thực tập tốt nghiệp [01.00]_D19_VT01 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK8

4071 EE09038 Vẽ kỹ thuật với CAD [01.00]_D20_VT01 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4072 EE09038 Vẽ kỹ thuật với CAD [01.00]_D20_VT02 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4073 EE09038 Vẽ kỹ thuật với CAD [01.00]_D21_DDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4074 EE09038 Vẽ kỹ thuật với CAD [01.00]_D19_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4075 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo [01.00]_D21_DDT01 21 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4076 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo [02.00]_D21_DDT02 16 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4077 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo [03.00]_D21_DDT01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4078 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo [03.00]_D21_DDT02 16 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

4079 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo [04.00]_D21_VT01 19 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4080 EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo [05.00]_D21_VT01 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4081 EE23102 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ [01.00]_D22_DDT01 24 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4082 EE23102 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ [01.00]_D21_DDT01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4083 EE23102 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ [01.00]_D21_DDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4084 EE23102 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ [02.00]_D22_DDT01 25 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4085 EE23102 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ [02.00]_L22_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4086 EE23102 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ [03.00]_D22_DDT02 26 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4087 EE23102 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ [03.00]_D18_DDT03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4088 EE23102 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ [04.00]_D22_DDT02 27 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4089 EE23102 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ [05.00]_D22_VT01 25 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4090 EE23102 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ [05.00]_D21_DDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4091 EE23102 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ [06.00]_D22_VT01 24 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4092 EE23102 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C/C++ [06.00]_D21_VT01 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4093 EE23108 Thí nghiệm Vật lý cho ngành điện [01.00]_D22_DDT01 24 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4094 EE23108 Thí nghiệm Vật lý cho ngành điện [02.00]_D22_DDT01 25 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4095 EE23108 Thí nghiệm Vật lý cho ngành điện [03.00]_D22_DDT02 26 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4096 EE23108 Thí nghiệm Vật lý cho ngành điện [04.00]_D22_DDT02 27 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4097 EE23108 Thí nghiệm Vật lý cho ngành điện [05.00]_D22_VT01 25 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4098 EE23108 Thí nghiệm Vật lý cho ngành điện [06.00]_D22_VT01 24 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4099 EE23108 Thí nghiệm Vật lý cho ngành điện [06.00]_D21_DDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

4100 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 [01.00]_D22_DDT01 24 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4101 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 [01.00]_D18_DDT03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4102 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 [02.00]_D22_DDT01 25 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4103 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 [03.00]_D22_DDT02 26 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4104 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 [04.00]_D22_DDT02 27 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4105 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 [04.00]_D19_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4106 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 [05.00]_D22_VT01 25 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4107 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 [05.00]_D21_DDT02 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4108 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 [05.00]_D21_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4109 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 [06.00]_D22_VT01 24 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4110 EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 [06.00]_D19_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4111 EE23210 Thí nghiệm Điện tử 2 [01.00]_D21_DDT01 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4112 EE23210 Thí nghiệm Điện tử 2 [02.00]_D21_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4113 EE23210 Thí nghiệm Điện tử 2 [02.00]_D21_DDT02 16 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4114 EE23210 Thí nghiệm Điện tử 2 [02.00]_D17_DDT03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4115 EE23210 Thí nghiệm Điện tử 2 [02.00]_D18_DDT03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4116 EE23210 Thí nghiệm Điện tử 2 [02.00]_D20_DDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4117 EE23210 Thí nghiệm Điện tử 2 [03.00]_D21_DDT02 16 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4118 EE23210 Thí nghiệm Điện tử 2 [03.00]_D19_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4119 EE23210 Thí nghiệm Điện tử 2 [03.00]_D20_DDT02 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4120 EE23210 Thí nghiệm Điện tử 2 [04.00]_D21_VT01 21 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

4121 EE23210 Thí nghiệm Điện tử 2 [04.00]_D20_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4122 EE23210 Thí nghiệm Điện tử 2 [05.00]_D21_VT01 16 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4123 EE23212 Thí nghiệm Vi xử lý [01.00]_D21_DDT01 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4124 EE23212 Thí nghiệm Vi xử lý [02.00]_D21_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4125 EE23212 Thí nghiệm Vi xử lý [02.00]_D21_DDT02 16 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4126 EE23212 Thí nghiệm Vi xử lý [02.00]_D20_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4127 EE23212 Thí nghiệm Vi xử lý [02.00]_D20_DDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4128 EE23212 Thí nghiệm Vi xử lý [03.00]_D21_DDT02 15 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4129 EE23212 Thí nghiệm Vi xử lý [03.00]_D17_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4130 EE23212 Thí nghiệm Vi xử lý [03.00]_D20_DDT02 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4131 EE23212 Thí nghiệm Vi xử lý [04.00]_D21_VT01 16 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4132 EE23212 Thí nghiệm Vi xử lý [04.00]_D20_VT01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4133 EE23212 Thí nghiệm Vi xử lý [05.00]_D21_VT01 21 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4134 EE23212 Thí nghiệm Vi xử lý [05.00]_D20_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4135 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [01.00]_D21_DDT01 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4136 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [01.00]_D20_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4137 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [02.00]_D21_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4138 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [02.00]_D21_DDT02 16 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4139 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [02.00]_D20_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4140 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [03.00]_D21_DDT01 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4141 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [03.00]_D21_DDT02 16 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

4142 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [03.00]_D21_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4143 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [04.00]_D21_VT01 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4144 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [04.00]_D19_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4145 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [04.00]_D20_VT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4146 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [05.00]_D21_VT01 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4147 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [05.00]_L22_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4148 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [05.00]_D19_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4149 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [05.00]_D20_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4150 EE23214 Thí nghiệm Hệ thống điều khiển tự động [05.00]_D20_VT02 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4151 EE23304 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số [01.00]_D20_DDT01 13 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4152 EE23304 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số [01.00]_D20_DDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4153 EE23304 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số [01.00]_L22_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4154 EE23304 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số [01.00]_D17_DDT03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4155 EE23304 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số [01.00]_D18_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4156 EE23304 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số [02.00]_D20_DDT02 21 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4157 EE23304 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số [03.00]_D20_VT01 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4158 EE23304 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số [03.00]_D20_VT02 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4159 EE33304 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp [01.00]_D20_DDT01 13 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4160 EE33304 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp [01.00]_L22_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4161 EE33304 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp [02.00]_D20_DDT02 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4162 EE43302 Thí nghiệm Lập trình PLC [01.00]_D20_DDT01 13 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

4163 EE43302 Thí nghiệm Lập trình PLC [02.00]_D20_DDT02 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4164 EE73401 Matlab và ứng dụng [01.00]_D20_DDT01 13 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4165 EE73401 Matlab và ứng dụng [01.00]_L22_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4166 EE73401 Matlab và ứng dụng [02.00]_D20_DDT02 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4167 EE73428 Thí nghiệm Hệ thống nhúng [01.00]_D20_DDT01 13 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4168 EE73428 Thí nghiệm Hệ thống nhúng [01.00]_L22_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4169 EE73428 Thí nghiệm Hệ thống nhúng [01.00]_D19_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4170 EE73428 Thí nghiệm Hệ thống nhúng [02.00]_D20_DDT02 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4171 EE73428 Thí nghiệm Hệ thống nhúng [03.00]_D20_VT01 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4172 EE73428 Thí nghiệm Hệ thống nhúng [03.00]_D20_VT02 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4173 EE83301 Đồ án môn học 1 [01.00]_D20_DDT01 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4174 EE83301 Đồ án môn học 1 [02.00]_D21_DDT01 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4175 EE83301 Đồ án môn học 1 [03.00]_D21_DDT02 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4176 EE83301 Đồ án môn học 1 [04.00]_D21_DDT01 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4177 EE83301 Đồ án môn học 1 [05.00]_D21_DDT01 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4178 EE83301 Đồ án môn học 1 [06.00]_D21_DDT01 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4179 EE83301 Đồ án môn học 1 [06.00]_D20_DDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK6

4180 EE83301 Đồ án môn học 1 [07.00]_D21_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4181 EE83301 Đồ án môn học 1 [07.00]_D21_DDT02 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4182 EE83301 Đồ án môn học 1 [08.00]_D21_DDT02 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4183 EE83301 Đồ án môn học 1 [09.00]_D21_DDT02 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

4184 EE83301 Đồ án môn học 1 [10.00]_D21_DDT02 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK4

4185 EE83410 Thực tập tốt nghiệp [01.00]_D19_DDT01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK8

4186 EE83410 Thực tập tốt nghiệp [02.00]_D19_DDT01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK8

4187 EE83410 Thực tập tốt nghiệp [03.00]_D19_DDT01 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK8

4188 EE83410 Thực tập tốt nghiệp [04.00]_D19_DDT01 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK8

4189 EE83410 Thực tập tốt nghiệp [05.00]_D19_DDT01 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK8

4190 EE83410 Thực tập tốt nghiệp [06.00]_D19_DDT01 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK8

4191 EE83410 Thực tập tốt nghiệp [07.00]_D19_DDT01 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK8

4192 EE83410 Thực tập tốt nghiệp [08.00]_D18_DDT01 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK8

4193 EE83410 Thực tập tốt nghiệp [08.00]_D18_DDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK8

4194 EE83410 Thực tập tốt nghiệp [09.00]_D19_DDT01 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK8

4258 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 [05.00]_D18_DDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4307 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 [48.00]_D17_DDT03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4310 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 [48.00]_D20_DDT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4350 GS59002 Thực hành Tin học đại cương [12.00]_D21_DDT02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4370 GS99001 Giáo dục thể chất 1 [03.00]_D22_DDT01 49 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4371 GS99001 Giáo dục thể chất 1 [04.00]_D22_DDT02 53 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4423 GS99001 Giáo dục thể chất 1 [42.00]_D22_VT01 49 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4432 GS99002 Giáo dục thể chất 2 [03.00]_D22_DDT01 49 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4433 GS99002 Giáo dục thể chất 2 [04.00]_D22_DDT02 53 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4480 GS99002 Giáo dục thể chất 2 [39.00]_D21_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2



STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

4484 GS99002 Giáo dục thể chất 2 [41.00]_D21_VT01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2

4485 GS99002 Giáo dục thể chất 2 [42.00]_D22_VT01 49 Khoa/Giảng viên tổ chức thi HK2



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

- Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

- Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

- Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.

STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Học kỳ

6 GS79004 Lý luận chính trị cuối khóa D18_DDT03 2 Tư 14/06/2023 08 giờ 00 C603 NKH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                                                                     
PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                     

Số: 93-23/LT-DSG-ĐT                                                                     

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023_CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA_THI LẦN 1

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

- Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

- Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

- Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.

STT MAMH Tên môn học Tên lớp SLSV Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú

3 GS19006 Tiếng Anh cuối khóa D19_DDT01 19 Sáu 16/06/2023 14 giờ 00 C801 Khóa 02_L1

25 GS19006 Tiếng Anh cuối khóa D19_VT01 1 Sáu 16/06/2023 14 giờ 00 C808 Khóa 02_L1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 94-23/LT-DSG-ĐT

THÔNG BÁO
LỊCH THI MÔN TIẾNG ANH CUỐI KHÓA - KHÓA 02_THI LẦN 1

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ


